

Phụ lục 2

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG VẤN ĐỀ, NHIỆM VỤ NHIỆM VỤ KHCN 
CẤP QUỐC GIA NĂM …..
(Theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017; dùng cho đề tài hoặc đề án)

1. Tên Đề tài/Đề án:
 2. Căn cứ đề xuất (giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước):
 3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...
 4. Mục tiêu:
5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:
6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả:
7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:
8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả:
9. Dự kiến nhu cầu kinh phí:


	Ngày         tháng       năm 20..
	Cơ quan đề xuất đặt hàng
	(Họ tên,  chữ ký, đóng dấu đối với tổ chức)





Ghi chú: 
1) Căn cứ đề xuất dựa vào các chương trình cấp Nhà nước tại website của Bộ KHCN
2) Phiếu đề xuất đặt hàng cho dự án SXTN, dự án KHCN lấy tại Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017 của Bộ KHCN
     





Phụ lục 3_Hồ sơ mẫu đề xuất cho các đề tài/nhiệm vụ/dự án KHCN (*) 
PL3_Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


ĐƠN ĐĂNG KÝ 
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHCN (*)
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	Căn cứ Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN (*), chúng tôi:
	a) ...................................
	    ...................................
              ...................................
(tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài)
	b) ...................................
	    ...................................
               ...................................
(Họ và tên, học vị, học hàm, chức vụ, địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài)

	Xin đăng ký đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài:
	...................................
	...................................
           ...................................
	Thuộc loại đề tài (theo điều 4 của Qui định):
	Để xét chọn làm đề tài …….. cấp Viện Hàn lâm KHCNVN triển khai từ năm 20...  đến năm 20…
	Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài gồm:
	1/ Đề xuất đề tài KHCN;
	2/ Tóm tắt về hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài;
	3/ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài;
	4/ Công văn giới thiệu và biên bản họp của Hội đồng khoa học của đơn vị nghiên cứu hay Hội đồng khoa học ngành nơi đề xuất đề tài (theo yêu cầu).
	5/ Các văn bản khác (nếu có).
                                                                              ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Cá nhân
đăng ký chủ nhiệm đề tài
(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng đơn vị
đăng ký chủ trì đề tài
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)



Ghi chú (*): Người đề xuất chọn 1 trong các loại hình đề tài/nhiệm vụ sau và ghi rõ:
- Chương trình Phát triển Vật lý cấp Viện Hàn lâm;
- Đề tài Độc lập cấp Viện Hàn lâm;
- Nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao;
- Đề tài/Dự án liên quan đến các Chương trình. 




PL3_Mẫu 2
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHCN (*)
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

(Nội dung đề xuất cần trình bày ngắn gọn trong khoảng 3-4 trang A4)

I. Thông tin về cá nhân đề xuất và đơn vị: 
1. Họ tên cá nhân đề xuất:
Chức danh khoa học:                                                   Năm sinh:
Email:								Điện thoại di động:
2. Đơn vị công tác:
Địa chỉ:
II. Cam kết của cá nhân và đơn vị đề xuất
1.  Cá nhân đề xuất đề tài cam kết đủ điều kiện đăng ký đề tài KHCN (*) cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
2. Đơn vị đề xuất cam kết đủ điều kiện đăng ký chủ trì đề tài KHCN thuộc chương trình KHCN Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
III. Thông tin về đề xuất
1. Tên đề tài: …
    Tên tiếng Anh: …
2. Lĩnh vực, hướng KHCN của đề tài: ….                               
3. Tính cấp thiết, yêu cầu và sự cần thiết tiến hành đề tài: …
4. Mục tiêu của đề tài: …
5. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu: …
6. Những sản phẩm dự kiến: …
- Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ: (Ghi rõ số lượng, khối lượng, qui cách và chủng loại)
- Công bố: (Ghi rõ số lượng bài báo và loại tạp chí dự kiến đăng) 
· Sở hữu trí tuệ: (Ghi rõ số lượng bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích)
- Đào tạo: (Ghi rõ số lượng tiến sỹ, thạc sỹ dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo)
7. Thời gian thực hiện (từ ..... đến .....):
8. Kinh phí dự kiến: …   triệu đồng
                                                                       ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Thủ trưởng đơn vị đề xuất
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đề xuất
  (ký, ghi rõ họ tên)







Ghi chú (*): Người đề xuất chọn 1 trong các loại hình đề tài/nhiệm vụ sau và ghi rõ:
- Chương trình Phát triển Vật lý cấp Viện Hàn lâm;
- Đề tài Độc lập cấp Viện Hàn lâm;
- Nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao;
- Đề tài/Dự án liên quan đến các Chương trình. 




PL3_Mẫu 3

		VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ….. tháng….. năm .…    



TÓM TẮT 
Hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài, dự án, nhiệm vụ
KHCN (*)  cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

1. Tên đơn vị:
- Năm thành lập:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:                              Fax:                             E-mail:

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

3. Số cán bộ nghiên cứu hiện có liên quan đến đề tài đăng ký thực hiện:

4. Thành tựu nghiên cứu của đơn vị trong 5 năm gần nhất liên quan đến đề tài tuyển chọn (liệt kê các đề tài, dự án đã hoàn thành, các công trình đã công bố ...).

5. Cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện có liên quan đến đề tài tuyển chọn (nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc ...).

6. Khả năng hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến đề tài tuyển chọn.

7. Khả năng huy động vốn khác cho việc thực hiện đề tài.



	
	Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Ghi chú (*): Người đề xuất chọn 1 trong các loại hình đề tài/nhiệm vụ sau và ghi rõ:
- Chương trình Phát triển Vật lý cấp Viện Hàn lâm;
- Đề tài Độc lập cấp Viện Hàn lâm;
- Nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao;
- Đề tài/Dự án liên quan đến các Chương trình. 


PL3_Mẫu 4
	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN (*)
cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

I. Thông tin chung về cá nhân:
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nam, Nữ:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. E-mail:
7. Fax:
8. Chức vụ:
9. Cơ quan công tác:
II. Trình độ đào tạo:
1. Trình độ chuyên môn:
- Học vị:
- Năm bảo vệ:
- Chuyên ngành:
- Học hàm:
- Năm được phong:
2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).
3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến đề tài tuyển chọn.
4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến đề tài:
- Giải thưởng KHCN:
- Các công trình đã công bố, sách xuất bản:
- Đào tạo: 
- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích,…):
....., ngày ... tháng ... năm ...

	Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú (*): Người đề xuất chọn 1 trong các loại hình đề tài/nhiệm vụ sau và ghi rõ:
- Chương trình Phát triển Vật lý cấp Viện Hàn lâm;
- Đề tài Độc lập cấp Viện Hàn lâm;
- Nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao;
- Đề tài/Dự án liên quan đến các Chương trình. 

Phụ lục 4_ Hồ sơ mẫu đề xuất cho nhiệm vụ KHCN ủy quyền
PL4_Mẫu1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

PHIẾU ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ KHCN UỶ QUYỀN
(Cho dự án điều tra cơ bản, dự án sự nghiệp môi trường)

1. Tên nhiệm vụ:
2. Thuộc chương trình:
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:                                     Học hàm, học vị:                
4. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ:
5. Cơ quan chủ quản :
6. Cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ:
7. Thời gian thực hiện 
8. Kinh phí dự kiến
- Ngân sách nhà nước:
- Ngân sách địa phương:
- Khác:
9. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ:
10. Mục tiêu của nhiệm vụ:
11. Phạm vi, quy mô nhiệm vụ: 
12. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: 
13. Phương pháp thực hiện nhiệm vụ: 
14. Nội dung chi tiết của nhiệm vụ: 
15. Tiến độ thực hiện:
16.  Kết quả, sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ: 
· Sản phẩm của dự án phải đáp ứng tiêu chí của Chương trình ủy quyền. 
· Sản phẩm nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ
· Công bố khoa học
· Sở hữu trí tuệ 
· Đào tạo
17. Địa chỉ bàn giao sử dụng:

	Đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký tên và đóng dấu)                              
	….., ngày      tháng     năm 20
Cá nhân đăng ký chủ nhiệm 
(Ký tên ghi rõ họ và tên)                             



Ghi chú: 
- Bản đề cương trình bày ngắn gọn không quá 4 trang A4.

 
PL4_Mẫu 2

		VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
ĐƠN VỊ...................

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày     tháng    năm 20…    



TÓM TẮT 
Hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ
thuộc Chương trình...

1. Tên đơn vị:
- Năm thành lập:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:                              Fax:                             E-mail:

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

3. Số cán bộ nghiên cứu hiện có liên quan đến nhiệm vụ xét chọn:

4. Thành tựu nghiên cứu của đơn vị trong 5 năm gần nhất liên quan đến nhiệm vụ (liệt kê các đề tài, dự án đã hoàn thành, các công trình đã công bố ...).

5. Cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ xét chọn (nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc ...).

6. Khả năng hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến nhiệm vụ xét chọn.

7. Khả năng huy động vốn khác cho việc thực hiện nhiệm vụ .



	
	Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






PL4_Mẫu3
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Chương trìnhUQ......)

A. Thông tin chung về cá nhân:
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nam, Nữ:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. Email:                                                            
7. Fax:
8. Chức vụ:
9. Cơ quan công tác:
B. Trình độ đào tạo:
1. Trình độ chuyên môn:
- Học vị:
- Năm bảo vệ:
- Chuyên ngành:
- Học hàm:
- Năm được phong:
2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).
3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ.
4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ:
- Giải thưởng KHCN:
- Các công trình đã công bố, sách xuất bản:
- Đào tạo: 
- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích):
- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 

....., ngày ... tháng ... năm ...

	Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm 
(Ký, ghi rõ họ tên)







Phụ lục 5_Hồ sơ cho đề xuất thuộc Chương trình phát triển nhóm NCXS
PL5_Mẫu1
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ 
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC

I. Thông tin về nhóm nghiên cứu và đơn vị chủ trì: 
1. Tên nhóm nghiên cứu..........
2. Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ - Trưởng nhóm nghiên cứu:............
Chức danh khoa học: .........                                              Năm sinh:..........
Email:	.....................				Điện thoại di động:..............
3. Đơn vị công tác:.........................
Địa chỉ:.........................
II. Cam kết của Trưởng nhóm nghiên cứu và đơn vị đề xuất
1. Trưởng nhóm nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ cam kết đủ điều kiện đăng ký nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm KHCNVN.
2. Đơn vị đề xuất cam kết đủ điều kiện đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm KHCNVN.
III. Thông tin về đề xuất
1. Tên nhiệm vụ: …
    Tên tiếng Anh: …
2. Lĩnh vực, hướng KHCN của nhiệm vụ: ….                               
3. Tính cấp thiết, yêu cầu và sự cần thiết tiến hành nhiệm vụ: …
4. Mục tiêu của nhiệm vụ: …
5. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu: …
6. Những sản phẩm dự kiến: …
- Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ: (Ghi rõ số lượng, khối lượng, qui cách và chủng loại)
- Công bố: (Ghi rõ số lượng bài báo  dự kiến đăng) 
· Sở hữu trí tuệ: (Ghi rõ số lượng bằng độc quyền sáng chế)
- Đào tạo: (Ghi rõ số lượng tiến sỹ, thạc sỹ dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo)
7. Thời gian thực hiện (từ ..... đến .....):
8. Kinh phí dự kiến: …   triệu đồng
                                                                       ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Thủ trưởng đơn vị đề xuất
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đề xuất
  (ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú:  Đề xuất trình bày ngắn gọn trong khoảng 3-4 trang A4




PL5_Mẫu 2
	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ 
thuộc Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc 
tại Viện Hàn lâm KHCVN  

I. Thông tin chung về cá nhân:
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nam, Nữ:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. E-mail:
7. Fax:
8. Chức vụ:
9. Cơ quan công tác:
II. Trình độ đào tạo:
1. Trình độ chuyên môn:
- Học vị:
- Năm bảo vệ:
- Chuyên ngành:
- Học hàm:
- Năm được phong:
2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).
3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 3 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ  tuyển chọn.
4. Các thành tích nghiên cứu trong 3 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ:
- Giải thưởng KHCN:
- Các công trình đã công bố, sách xuất bản (đối với công bố quôc tế cần ghi rõ được xếp hạng nào trong danh mục tạp chí khoa học của Scimago hay Web of Science) :
	STT
	Tên công trình
	Tên tác giả (ghi đầy đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)
	Tên tạp chí, tập, số, trang, năm công bố
	Xếp hạng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


- Đào tạo: 
- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích,…):
Tôi cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo số ngày công/tháng thù lao theo năm của minh theo quy định của pháp luật./.

....., ngày ... tháng ... năm ...

	Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ
(Ký, ghi rõ họ tên)





PL5_Mẫu 3
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Của cá nhân đăng ký là thành viên chính và chuyên gia của nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm KHCNVN
(Dùng cho các cá nhân thuộc sự quản lý của đơn vị đăng ký chủ trì)

A. Thông tin về nhiệm vụ 
- Tên nhiệm vụ:					     Mã số nhiệm vụ:*
- Lĩnh vực KHCN:	
- Đơn vị đăng ký chủ trì: 
- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm:
- Thời gian thực hiện:
B. Thông tin về cá nhân tham gia
I. Thông tin chung
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nam, Nữ:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. Email:
7. Fax:
8. Chức vụ:
9. Cơ quan công tác:
II. Trình độ đào tạo
1. Trình độ chuyên môn:
- Học vị:
- Năm bảo vệ:
- Chuyên ngành:
- Học hàm:
- Năm được phong:
2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).
3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 3 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ tuyển chọn.
4. Các thành tích nghiên cứu trong 3 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ:
- Giải thưởng KHCN:
- Các công trình đã công bố, sách xuất bản (đối với công bố quôc tế cần ghi rõ được xếp hạng nào trong danh mục tạp chí khoa học của Scimago hay Web of Science):
	STT
	Tên công trình
	Tên tác giả (ghi đầy đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)
	Tên tạp chí, tập, số, trang, năm công bố
	Xếp hạng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


- Đào tạo: 
- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích):
- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 


C. Nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ (và kinh phí tương ứng) của cá nhân tham gia thực hiện đã được thể hiện trong bản Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.
D. Cam kết
Khi thực hiện, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo số ngày công/tháng thù lao theo năm của minh theo quy định của pháp luật./.
....., ngày ... tháng ... năm ...

	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




	Cá nhân đăng ký là thành viên chính
(Ký, ghi rõ họ tên)



* Mã số được cấp sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch Viện





PL5_Mẫu 4
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Của cá nhân đăng ký là thành viên chính và chuyên gia của nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm KHCNVN
(Dùng cho các cá nhân không thuộc sự quản lý của đơn vị đăng ký chủ trì)

A. Thông tin về nhiệm vụ 
- Tên nhiệm vụ:					     Mã số nhiệm vụ:*
- Lĩnh vực KHCN:	
- Đơn vị đăng ký chủ trì: 
- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm:
- Thời gian thực hiện:
B. Thông tin về cá nhân tham gia
I. Thông tin chung
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nam, Nữ:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. Email:
7. Fax:
8. Chức vụ:
9. Cơ quan công tác:
II. Trình độ đào tạo
1. Trình độ chuyên môn:
- Học vị:
- Năm bảo vệ:
- Chuyên ngành:
- Học hàm:
- Năm được phong:
2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).
3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 3 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ tuyển chọn.
4. Các thành tích nghiên cứu trong 3 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ:
- Giải thưởng KHCN:
- Các công trình đã công bố, sách xuất bản (đối với công bố quôc tế cần ghi rõ được xếp hạng nào trong danh mục tạp chí khoa học của Scimago hay Web of Science):
	STT
	Tên công trình
	Tên tác giả (ghi đầy đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)
	Tên tạp chí, tập, số, trang, năm công bố
	Xếp hạng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


- Đào tạo: 
- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích):
- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 
C. Nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ (và kinh phí tương ứng) của cá nhân tham gia thực hiện đã được thể hiện trong bản Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.
D. Cam kết
Khi thực hiện, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo số ngày công/tháng thù lao theo năm của minh theo quy định của pháp luật./.
....., ngày ... tháng ... năm ...

	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông/Bà ... tham gia thực hiện nhiệm vụ: .......



	Cá nhân đăng ký là thành viên chính
(Ký, ghi rõ họ tên)




* Mã số được cấp sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch Viện

































Phụ lục 6_Hồ sơ mẫu biểu cho đề xuất Đề án Trọng điểm cấp Viện Hàn lâm
PL6_Mẫu 1.1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


ĐƠN ĐĂNG KÝ 
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHCN TRỌNG ĐIỂM
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	Căn cứ Quy định quản lý các Đề án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số ........   /QĐ-VHL ngày  ....  tháng .....  năm 2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chúng tôi:
	a) ...................................
	    ...................................
 (tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký chủ trì Đề án)
	b) ...................................
	    ...................................
 (Họ và tên, học vị, học hàm, chức vụ, địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm Đề án)

	Xin đăng ký đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện Đề án:
	...................................
	...................................
	Thuộc loại hình/lĩnh vực (theo điều 4 của Qui định):
	Để xét chọn làm Đề án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN triển khai từ năm 20...  đến năm 20…
	Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện Đề án gồm:
	1/ Đề xuất Đề án KHCN;
	2/ Tóm tắt về hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì Đề án;
	3/ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm Đề án;
	4/ Công văn giới thiệu và biên bản họp của Hội đồng khoa học của đơn vị nghiên cứu hay Hội đồng khoa học ngành nơi đề xuất đề tài (theo yêu cầu).
	5/ Các văn bản khác (nếu có).
                                                                              ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Cá nhân
đăng ký chủ nhiệm Đề án
(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng đơn vị
đăng ký chủ trì Đề án
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)





PL6_Mẫu 1.2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


ĐƠN ĐĂNG KÝ 
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN HỢP PHẦN ĐỀ ÁN KHCN TRỌNG ĐIỂM
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Căn cứ Quy định quản lý các Đề án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số ........   /QĐ-VHL ngày  ....  tháng .....  năm 2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chúng tôi:
	a) ...................................
	    ...................................
              ...................................
(tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký chủ trì Hợp phần Đề án)
	b) ...................................
	    ...................................
               ...................................
(Họ và tên, học vị, học hàm, chức vụ, địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm Hợp phần Đề án)
	Xin đăng ký đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện Hợp phần Đề án:
	...................................
	...................................
           ...................................
	Thuộc loại hình/lĩnh vực (theo điều 4 của Qui định):
	Để xét chọn làm Hợp phần Đề án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN triển khai từ năm 20...  đến năm 20…
	Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện Hợp phần Đề án gồm:
	1/ Đề xuất Hợp phần Đề án KHCN;
	2/ Tóm tắt về hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì Hợp phần Đề án;
	3/ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm Hợp phần Đề án;
	4/ Công văn giới thiệu và biên bản họp của Hội đồng khoa học của đơn vị nghiên cứu hay Hội đồng khoa học ngành nơi đề xuất Hợp phần Đề án (theo yêu cầu).
	5/ Các văn bản khác (nếu có).
                                                                              ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Cá nhân
đăng ký chủ nhiệm Hợp phần Đề án
(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng đơn vị
đăng ký chủ trì Hợp phần Đề án
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)





PL6_Mẫu 2
ĐỀ XUẤT ĐỀ ÁN KHCN TRỌNG ĐIỂM
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

I. Thông tin về cá nhân đề xuất và đơn vị: 
1. Họ tên cá nhân đề xuất:
Chức danh khoa học:                                                      Năm sinh:
Email:								Điện thoại di động:
2. Đơn vị công tác:
Địa chỉ:
II. Cam kết của cá nhân và đơn vị đề xuất
1.  Cá nhân đề xuất Đề án cam kết đủ điều kiện đăng ký Đề án KHCN thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
2. Đơn vị đề xuất cam kết đủ điều kiện đăng ký chủ trì Đề án KHCN thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
III. Thông tin về đề xuất
1. Tên Đề án: …
    Tên tiếng Anh: …
Đề án bao gồm......(số lượng) Hợp phần Đề án (nếu có)
Hợp phần 1:......
Hợp phần 2:.....
.....		
2. Lĩnh vực, hướng KHCN của Đề án: ….                               
3. Tính cấp thiết, yêu cầu và sự cần thiết tiến hành Đề án: …
4. Mục tiêu của Đề án: …
5. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu: …
6. Những sản phẩm dự kiến: …
- Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ: (Ghi rõ số lượng, khối lượng, qui cách và chủng loại)
- Công bố: (Ghi rõ số lượng bài báo và loại tạp chí dự kiến đăng) 
· Sở hữu trí tuệ: (Ghi rõ số lượng bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích)
- Đào tạo: (Ghi rõ số lượng tiến sỹ, thạc sỹ dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo)
7. Thời gian thực hiện: ......tháng, từ (tháng/năm) ..... đến (tháng/năm) .....
8. Kinh phí dự kiến: …   triệu đồng
                                                                      ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Thủ trưởng đơn vị đề xuất
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đề xuất
  (ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:  Đề xuất đề tài cần trình bày xúc tích trong khoảng 8-10 trang A4

PL6_Mẫu 3
		VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ….. tháng….. năm .…    



TÓM TẮT 
Hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì Đề án/Hợp phần Đề án
KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

1. Tên đơn vị:
- Năm thành lập:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:                              Fax:                             E-mail:

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

3. Số cán bộ nghiên cứu hiện có liên quan đến Đề án/Hợp phần Đề án đăng ký thực hiện:

4. Thành tựu nghiên cứu của đơn vị trong 5 năm gần nhất liên quan đến Đề án xét chọn (liệt kê các đề tài, dự án đã hoàn thành, các công trình đã công bố ...).

5. Cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện có liên quan đến Đề án/Hợp phần Đề án xét chọn (nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc ...).

6. Khả năng hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến Đề án/Hợp phần Đề án xét chọn.

7. Khả năng huy động vốn khác cho việc thực hiện Đề án/Hợp phần Đề án.



	
	Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề án/Hợp phần Đề án KHCN trọng điểm
cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

I. Thông tin chung về cá nhân:
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nam, Nữ:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. E-mail:
7. Fax:
8. Chức vụ:
9. Cơ quan công tác:
II. Trình độ đào tạo:
1. Trình độ chuyên môn:
- Học vị:
- Năm bảo vệ:
- Chuyên ngành:
- Học hàm:
- Năm được phong:
2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).
3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến đề tài tuyển chọn.
4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến đề tài:
- Giải thưởng KHCN:
- Các công trình đã công bố, sách xuất bản:
- Đào tạo: 
- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích,…):
- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:
Tôi cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo số công lao động của mình trong từng năm không vượt quá số công lao động trong năm theo quy định của pháp luật. 
....., ngày ... tháng ... năm ...

	Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm 
Đề án/Hợp phần Đề án
(Ký, ghi rõ họ tên)







Phụ lục 7_Hồ sơ mẫu biểu cho đề xuất đề tài thuộc Chương trình thu hút 
các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm
PL7_Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


ĐƠN ĐĂNG KÝ 
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 
THU HÚT CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ VÀO CÔNG TÁC 
TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	Căn cứ Quy định quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN (theo Quyết định số 265/QĐ-VHL ngày  01/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chúng tôi:
	a) ...................................
	    ...................................
 (tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài)
	b) ...................................
	    ...................................
 (Họ và tên, học vị, học hàm, chức vụ, địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài)

	Xin đăng ký đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài:
	...................................
	...................................
	Thuộc loại đề tài (theo tiêu chuẩn điều 4 của Qui định):
	Để xét chọn làm đề tài …….. cấp Viện Hàn lâm KHCNVN triển khai từ năm 20...  đến năm 20…
	Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài gồm:
	1/ Đề xuất đề tài KHCN;
	2/ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài;
	3/ Công văn giới thiệu và biên bản họp của Hội đồng khoa học của đơn vị nghiên cứu hay Hội đồng khoa học ngành nơi đề xuất đề tài (theo yêu cầu).
	4/ Bản cam kết làm việc tại đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm
	5/ Các văn bản khác (nếu có).
                                                                              ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Cá nhân
đăng ký chủ nhiệm đề tài
(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng đơn vị
đăng ký chủ trì đề tài
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
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	PL7_Mẫu 2
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 
THU HÚT CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ VÀO CÔNG TÁC 
TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

I. Thông tin về cá nhân đề xuất và đơn vị: 
1. Họ tên cá nhân đề xuất:
Chức danh khoa học:                                                   	Năm sinh:
Email:								Điện thoại di động:
2. Đơn vị công tác:
Địa chỉ:
II. Cam kết của cá nhân và đơn vị đề xuất
1.  Cá nhân đề xuất đề tài cam kết đủ điều kiện đăng ký đề tài KHCN thuộc Chương trình .............................
2. Đơn vị đề xuất cam kết đủ điều kiện đăng ký chủ trì đề tài KHCN thuộc chương trình .....................................
III. Thông tin về đề xuất
1. Tên đề tài: …
2. Lĩnh vực, hướng KHCN của đề tài: ….                               
3. Tính cấp thiết, yêu cầu và sự cần thiết tiến hành đề tài: …
4. Mục tiêu của đề tài: …
5. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu: …
6. Những sản phẩm dự kiến: (đăng ký theo quy định của Điều 7, Khoản 4, Mục đ của Quyết định số 265/QĐ-VHL ngày  01/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
- Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ: (Ghi rõ số lượng, khối lượng, qui cách và chủng loại)
[bookmark: _GoBack]- Công bố: (Ghi rõ số lượng bài báo và loại tạp chí dự kiến đăng) 
- Sở hữu trí tuệ: (Ghi rõ số lượng bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích)
- Đào tạo: (Ghi rõ số lượng tiến sỹ, thạc sỹ dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo)
7. Thời gian thực hiện (từ ..... đến .....):
8. Kinh phí dự kiến: …   triệu đồng
                                                                       ....., ngày ... tháng ... năm ...
	Thủ trưởng đơn vị đề xuất
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đề xuất
  (ký, ghi rõ họ tên)









Ghi chú:  Đề xuất đề tài cần trình bày xúc tích trong khoảng 3-4 trang A4
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình thu hút cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN 

I. Thông tin chung về cá nhân:
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nam, Nữ:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. E-mail:
7. Fax:
8. Chức vụ:
9. Cơ quan công tác:
II. Trình độ đào tạo:
1. Trình độ chuyên môn:
- Học vị:
- Năm bảo vệ:
- Chuyên ngành:
- Học hàm:
- Năm được phong:
2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).
3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến đề tài:
4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến đề tài:
- Giải thưởng KHCN:
- Các công trình đã công bố, sách xuất bản:
- Đào tạo: 
- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích,…):
....., ngày ... tháng ... năm ...

	Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên)
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VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng    năm 


BẢN CAM KẾT

1. Tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài:
2. Đơn vị:
3. Tên đề xuất:
4. Lĩnh vực KHCN:
5. Thời gian thực hiện:
6. Cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:
Nếu được giao chủ nhiệm đề tài, tôi cam kết sẽ làm việc tại .................(tên đơn vị) tối thiểu 05 năm tính từ thười điểm phê duyệt triển khai đề tài/nhiệm vụ.
Nếu không thực hiện cam kết trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định./.

	Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên)










